[bookmark: _Hlk116997163]                     MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 – NĂM HỌC: 2024 - 2025
	MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút	
1. Ma trận:
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	



	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
	

	1
	Chủ đề 1: Một số di tích lịch sử thời Cham Pa ở Phú Yên 
( Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI )
	1. Hãy kể tên những di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên mà em biết. Nêu đặc điểm các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên
	
	1/2TL
	
	
	
	1/2TL
	
	
	40%

	2
	Chủ đề 2:Khí hậu và sông ngòi Phú Yên 
	1.Đặc điểm chung của khí hậu ở Phú Yên
	
	1TL
	
	





	
	
	
	
	30%

	3
	Chủ đề 3: Ca dao Phú Yên

	
	
	
	
	1TL
	
	
	
	
	10%

	3
	Chủ đề 4:Tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên
	1. Viết đoạn văn nêu sự hiểu biết của em về tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên.
	
	
	
	1TL
	
	
	
	
	20%

	           Tỉ lệ %
	         50%
	      30%
	         20%
	
	
	











             

          
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

2. Bảng đặc tả:
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

	1
	Chủ đề 1: Một số di tích lịch sử thời Cham Pa ở Phú Yên (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI) 
	1. Hãy kể tên những di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên mà em biết. Đặc điểm các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên
	*Nhận biết
- Kể được tên các di tích lịch sử thờI Champa ở Phú Yên
*Vận dụng
-Đặc điểm các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên
	
1TLa

	
		



1TLb



	



	2
	Chủ đề 2:Khí hậu và sông ngòi Phú Yên
	2. Hãy trình bày đặc điểm chung của khí hậu ở Phú Yên?
	*Nhận biết
Trình  bày  được sự hiểu biết của mình về con sông Bàn Thạch quê em
 


	1TL
	
	






	

	3
	Chủ đề 3: Ca dao Phú Yên

	3.Tìm biện pháp tu từ trong các ngữ liệu: Vũng Dông, Vũng Lắm, Vũng Chào Vũng La, Vũng Xứ, ... vũng nào cũng thương. 
b. Cá ngon là cá Cù Mông. Gạo ngon là gạo ở đồng Hải Dương.

	*Thông hiểu
Hiểu và tìm biện pháp tu từ trong các ngữ liệu đã cho.
	
	1TL
	
	

	4
	Chủ đề 4: Tục cúng ông táo ở trẻ em
	4.Viết đoạn văn nêu sự hiểu biết của em về tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên.

	*Thông hiểu
Viết được đoạn văn nêu sự hiểu biết của em về tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên.
	
	1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	1.5 câu 
1 TL+
1/2 a TL
	2 câu TL 
	1/2 b câu TL
	

	Tỉ lệ %
(Đạt/ Không đạt)
	
	50%
(Đạt)
	30%
(Đạt)
	20%
(Đạt)
	





	TRƯỜNG THCS NGUYỄN THẾ BẢO

	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025

	
	MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7

	
	Thời gian: 450 phút 



Câu 1: Hãy kể tên những di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên mà em biết? Đặc điểm các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên? ( 4 điểm)
Câu 2: Hãy trình bày đặc điểm chung của khí hậu ở Phú Yên? (3 điểm)
Câu 3: Tìm biện pháp tu từ trong các ngữ liệu sau: (1 điểm)
a.Vũng Dông, Vũng Lắm, Vũng Chào Vũng La, Vũng Xứ, ... vũng nào cũng thương. 
b. Cá ngon là cá Cù Mông. Gạo ngon là gạo ở đồng Hải Dương.
Câu 4: Viết đoạn văn nêu sự hiểu biết của em về tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên.
(2 điểm)

-----Hết-----























ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
 NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7 – Thời gian làm bài: 45 phút

II.TỰ LUẬN (10 điểm/ Đạt )
	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	1
	Những di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên . Đặc điểm các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên
	4,0đ (Đạt)

	
	* Những di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên: Di tích thành Hồ, Núi Nhạn, Tháp Bà, Tháp chăm Đông Tác, Núi Mò O, Hòn chùa…
*Đặc điểm
- Trừ di tích Tháp Nhạn còn tương đối nguyên vẹn, các di tích còn lại đều là phế tích dạng các đống gạch vỡ rải rác hay nền móng kiến trúc. 
-Phần lớn các di tích đều nằm ở hai bên bờ sông Đà Rằng, nổi bật nhất là Tháp Nhạn, Thành Hồ ở bờ bắc; tháp Đông Tác và tháp Núi Bà ở bờ nam. 
	2,0

 
      2,0

	2
	Đặc điểm chung của khí hậu ở Phú Yên
	3,0đ (Đạt)

	
	*Đặc điểm chung của khí hậu ở Phú Yên : Khí hậu Phú Yên mang tính chất nhiệt đới, gió mùa, ẩm
* Tính chất nhiệt đới
- Lượng bức xạ Mặt Trời rất lớn 
- Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26- 270C
* Tính chất gió mùa
      Phú Yên chịu tác động của 2 loại gió chính là gió mùa đông bắc hoạt động chủ yếu trong thời kì mùa đông và gió mùa tây nam hoạt động chủ yếu trong thời kì mùa hè.
* Tính chất ẩm
    - Lượng mưa trung bình năm ở Phú Yên dao động từ 1750  đến 2244 mm/năm 
- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm dao động từ 80 – 82%. 
	1,0

0,5


1,0


0,5


	3.
	Tìm biện pháp tu từ trong các ngữ liệu sau: 
a.Vũng Dông, Vũng Lắm, Vũng Chào Vũng La, Vũng Xứ, ... vũng nào cũng thương. 
b. Cá ngon là cá Cù Mông. Gạo ngon là gạo ở đồng Hải Dương.
	1,0 (Đạt)

	
	Câu a và b đều dùng phép liệt kê
	1,0

	4
	Viết đoạn văn nêu sự hiểu biết của em về tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên
	2,0đ (Đạt)

	
	 - Ở Phú Yên có tục cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm.
- Người dân Phú Yên lại có tục cúng ông Táo cho trẻ em vì theo quan niệm của người dân Phú Yên, ông Táo còn là vị thần bảo hộ cho những đứa trẻ.
- Người dân Phú Yên thường cúng ông Táo cho trẻ em vào dịp cuối năm, cúng ông Táo cho đứa trẻ gặp sự cố (bệnh đau, chậm lớn,…). Lễ cúng ông Táo quan trọng nhất vào năm đứa trẻ được 6 tuổi và 12 tuổi. Đây được coi là hai đầu móc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của một đứa trẻ.
	1,0


1,0
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